BÀI ÔN TẬP CUỐI TUẦN 11
Năm học 2025 - 2026
MÔN: Toán  – LỚP 2
(Thời gian: 35 phút không kể giao đề)
Họ và tên: …………………..………........… Lớp: ………….…..Số phách: ....................
	Điểm

	Lời nhận xét của giáo viên
.................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
       * Khoanh vào trước chữ cái đặt trước kết quả đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1 (1 điểm):  a. Số liền sau của 79 là:  
	            A. 70
	                     B. 80
	                      C. 78
	


b. Viết số 36 dưới dạng tổng của các chục và đơn vị:  
	        A.  36 = 3 + 6                  
	     B.  36 = 60  + 3                
	       C .  36 = 30 + 6  


Câu 2 (1điểm):  a. Từ ba số 7, 0, 9 lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau:  
	         A.  4                 
	             B.  5               
	                     C .  6
	


b. Tổng của 25 và 7 là:  
	          A.  95                 
	             B.  18               
	                    C . 32 
	


Câu 3 (1 điểm): a, Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 
 - Hôm nay là thứ hai ngày 18 tháng 11 thì thứ sáu tuần này là ngày 21 tháng 2.

Câu 4: (1 điểm ) + 35
Số ?

                           
29
+ 33
67
+ 7
85
- 5
49
- 16
76
- 25
58





Câu 5 ( 1 điểm): Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm 
	     35 cm + 27 cm  …..... 52 cm
	
	         54 - 3 …..…. 37 + 14


Câu 6 (1 điểm): Chọn số thích hợp trong các số  4, 7, 8, 11, 15  viết vào ô trống để được các phép trừ đúng.
	
	-
	
	=
	


	
	-
	
	=
	



	
	-
	
	=
	


	
	-
	
	=
	



         II. PHẦN TỰ LUẬN ( 4 điểm)	
 Bài 1(1 điểm):  Đặt tính rồi tính? 
	28 + 39
.........................
.........................
.........................
	56 + 7
.........................
.........................
.........................
	99 - 18
.........................
.........................
.........................
	53 + 15
.........................
.........................
.........................


 Bài 2 (1 điểm): Bạn Nam có 27 viên vi, bạn Hùng có nhiều hơn bạn Nam 15 viên vi. Hỏi bạn Hùng có bao nhiêu viên bi? 







 Bài 3 (1 điểm): Trong hình bên có:
 …………..….. hình tam giác.



Bài 4 (1 điểm): a, Tìm tổng của số liền sau số chẵn lớn nhất có 1 chữ số với số liền trước của số bé nhất có hai chữ số giống nhau.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
b, Điền chữ số thích hợp vào ô trống?
1…... + 29 = ….5                                                    39 - …… 6 = 1…….



BÀI ÔN TẬP CUỐI TUẦN 11  Năm học 2025 - 2026
MÔN: Tiếng Việt  – LỚP 2
(Thời gian: 35 phút không kể giao đề)
       Họ và tên: ………………..……….....................… Lớp: ………….….................
	       Điểm

	Lời nhận xét của giáo viên
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................


  I. ĐỌC HIỂU (5 điểm): 
TÌNH THƯƠNG CỦA BÁC
     Đêm giao thừa năm ấy, Bác Hồ đến thăm một gia đình lao động nghèo ở Hà Nội. Anh cán bộ đến trước nói với chị Chín :
- Chị ở nhà, có khách đến thăm Tết đấy !
     Lát sau, Bác bước vào nhà. Chị Chín sửng sốt nhìn Bác. Mấy cháu nhỏ kêu lên “ Bác Hồ, Bác Hồ ! ”, rồi chạy lại quanh Bác.
     Lúc này chị Chín mới chợt tỉnh, vội chạy lại ôm choàng lấy Bác, khóc nức nở.
     Chờ cho chị bớt xúc động, Người an ủi :
- Năm mới sắp đến, Bác đến thăm nhà, sao thím lại khóc ?
     Tuy cố nén nhưng chị Chín vẫn thổn thức, nói :
- Có bao giờ…..có bao giờ Chủ tịch nước lại tới thăm nhà chúng con. Được thấy Bác đến nhà, con cảm động quá!
     Bác trìu mến nhìn chị Chín và các cháu rồi nói :
- Bác không thăm những người như mẹ con thím thì còn thăm ai?
( Theo Phạm Thị Sửu – Lê Minh Hà )
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. (1 điểm) a. Lúc Bác mới bước vào nhà, thái độ của chị Chín thế nào ?
       A- Sửng sốt                 B- Chợt tỉnh                                        C- Xúc động
b. Vì sao khi được gặp Bác, chị Chín lại khóc nức nở ?
A- Vì chị thấy nhà mình còn nghèo khổ quá
B- Vì chị cảm động quá khi Bác đến thăm nhà
C- Vì chị thấy Bác Hồ thương mẹ con chị quá
Câu 2.(1 điểm) a. Câu “Bác không thăm những người như mẹ con thím thì còn thăm ai ?” ý nói gì ?
A- Bác luôn quan tâm đến những người phụ nữ nghèo
B- Bác luôn quan tâm đến các cháu thiếu nhi nghèo
C- Bác luôn quan tâm đến những gia đình lao động nghèo
b. Câu: “Năm mới sắp đến, Bác đến thăm nhà, sao thím lại khóc?” Thuộc mẫu câu nào?
………………………………………………………………………………..……………
Câu 3. (1 điểm) Bài đọc cho em hiểu điều gì?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4. (1 điểm) a, Tìm 3 từ chỉ sự vật, 3 từ chỉ hoạt động có trong bài đọc? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b, Đặt câu với một từ chỉ sự vật, một từ chỉ hoạt động vừa tìm được?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5. (1 điểm):  Đặt 1 câu nêu đặc điểm nói về Bác Hồ trong bài đọc trên?
……………………………………………………………………………………………
II. VIẾT (5 điểm): 













